
Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 28 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số gồm 7 chục nghìn, 4 nghìn, 3 chục, 5 đơn vị được viết là: 

A. 7 435 B. 70 435 C. 74 035 D. 74 305 

Câu 2: Số bé nhất trong các số: 97 287; 91 376; 89 273; 79 328 là: 

A. 97 287 B. 91 376 C. 89 273 D. 79 328 

Câu 3: Trong các số dưới đây, chữ số 4 trong số nào có giá trị là 4 000? 

A. 60 427 B. 84 135 C. 40 753 D. 7 421 

Câu 4: Số 87 405 được viết thành tổng là: 

A. 80 000 + 7 000 + 4 000 + 5 B. 8 000 + 700 + 40 + 5 

C. 8 000 + 7 00 + 400 + 5 D. 80 000 + 7 000 + 400 + 5 

Câu 5: Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là: 

A. 35 902; 56 882; 8 211; 48 000 B. 48 000 ; 35 902; 56 882; 8 211 

C. 56 882; 48 000; 35 902; 8 211 D. 8 211; 35 902; 48 000; 56 882 

Câu 6: Cho dãy số: 3 860; 3 840; 3 820; … Số tiếp theo của dãy số là: 

A. 3 800 B. 3 920 C. 3 821 D. 3 830 

Câu 7: Diện tích của hình A là: 

A. 8cm2 B. 10cm2 

C. 11cm2 D. 8cm 

Câu 8: Phép so sánh nào sai? 

A. 3m 2dm < 3m 25cm B. 4m 5cm > 450cm 

C. 7m 6cm = 706cm D. 127cm – 27 cm = 1m 

 

  

1cm 

Hình A 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

4732 + 3269 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

10000 – 879 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

9 × 1023 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

5605 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

Bài 2: Tìm x: 

x : 9 = 876 (dư 8) 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

1965 : x = 6 (dư 3) 

………………………………………... 

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………………... 

Bài 3: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 27 cm và chiều rộng bằng 
1

3
 chiều dài.  

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích của 2 thừa số. 

a) 456 + 456 × 4 + 456 × 5 = ……………………………………………………..... 

b) 15 + 9 + 9 + … + 9 = ………………………………………………………........ 

                      Có 15 số 9 

c) 1994 + 5 + 5 + … + 5 = ……………………………………………………….... 

 

              Có 1994 số 5 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D B D C A A B 

        PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

4732 + 3269 

= 8001 

10000 – 879 

= 9121 

9 × 1023 

= 9207 

5605 : 8 

= 700 dư 5 

Bài 2: Tìm x: 

x : 9 = 876 (dư 8) 

                   x = 876 × 9 + 8 

                      x = 7884 + 8 

                      x = 7892 

1965 : x = 6 (dư 3) 

 x = (1965 – 3) : 6 

                     x = 1962 : 6 

                     x = 327 

Bài 3: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 27cm và chiều rộng bằng 
1

3
 chiều dài.  

Bài giải 

Chiều dài của hình chữ nhật đó là: 27 × 3 = 81 (cm) 

Chu vi của hình chữ nhật đó là: (81 + 7) × 2 = 176 (cm) 

Đáp số: 176cm 

Bài 4: Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích của 2 thừa số. 

a) 456 + 456 × 4 + 456 × 5 = 456 × (1 + 4 + 5) = 456 × 10 = 4560 

b) 15 + 9 + 9 + … + 9 = 15 + 15 × 9 = 15 × (9 + 1) = 15 × 10 = 150 

                      Có 15 số 9 

c) 1994 + 5 + 5 + … + 5 = 1994 + 5 × 1994 = 1994 × (5 + 1) = 1994 × 6 = 11964 

 

              Có 1994 số 5 

 

 


